
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 18 CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT"  
HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2025 -2026

STT CƠ SỞ MSHS HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI Ghi chú

1 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510031 Nguyễn Huỳnh Kaka 28/03/2010 18
CNTT (Ứng dụng phần 

mềm) 01PM18C1 Lập Trình Cơ Bản

2 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510073 Bùi Nguyễn Minh Quang 07/07/2010 18
CNTT (Ứng dụng phần 

mềm) 01PM18C1 Lập Trình Cơ Bản

3 Tân An Hội (Củ Chi) 54212530006 Sùng Thị A 09/07/2007 18 Điều dưỡng 01DD18A1 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

4 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510011 Ngô Thị Thanh Huyền 29/03/2010 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

5 Tân An Hội (Củ Chi) 54212530002 Đỗ Trọng Phú 15/08/2003 18 Điều dưỡng 01DD18A1 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

6 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510070 Cao Hoàng Minh Thơ 03/12/2010 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Nội Khoa

7 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ, Bà Mẹ Và 
Gia Đình

8 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Ngoại Khoa

9 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Nội Khoa

10 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

11 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510002 Nguyễn Minh Thông 10/11/1996 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

12 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510042 Lê Thị Tường Vy 14/01/2010 18 Điều dưỡng 01DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

13 Tân An Hội (Củ Chi) 54212520017 Huỳnh Lê Mỹ Nguyên 15/10/2007 18 Dược 01DS18A1 Kiểm Nghiệm

14 Tân An Hội (Củ Chi) 54212520017 Huỳnh Lê Mỹ Nguyên 15/10/2007 18 Dược 01DS18A1 Marketing Dược

15 Tân An Hội (Củ Chi) 54212520017 Huỳnh Lê Mỹ Nguyên 15/10/2007 18 Dược 01DS18A1 Pháp Chế Dược

16 Tân An Hội (Củ Chi) 54212510043 Bùi Huỳnh Tú Quyên 27/09/2010 18 Dược 01DS18C1 Hóa Dược - Dược Lý 2

17 Tân An Hội (Củ Chi) 54212530009 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2007 18 Dược 01DS18A1 Pháp Chế Dược

18 Tân An Hội (Củ Chi) 54212520013 Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 18 Dược 01DS18A1 Bào Chế

19 Tân An Hội (Củ Chi) 54212520013 Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 18 Dược 01DS18A1 Hóa Dược - Dược Lý 2

20 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510033 Nguyễn Xuân Kim Chi 25/02/1998 18 Điều dưỡng 02DD18D1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Ngoại Khoa
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21 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510033 Nguyễn Xuân Kim Chi 25/02/1998 18 Điều dưỡng 02DD18D1
Chăm Sóc Sức Người Bệnh Truyền 

Nhiễm

22 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360100 Dương Minh Khôi 02/08/2006 15 Điều dưỡng 02DD15C1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Ngoại Khoa

23 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520055 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 05/09/2003 18 Điều dưỡng 02DD18A1 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

24 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510120 Ngô Thị Hoàng Quyên 22/05/1998 18 Điều dưỡng 02DD18C1 Điều Dưỡng Cơ Sở 2

25 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510120 Ngô Thị Hoàng Quyên 22/05/1998 18 Điều dưỡng 02DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em

26 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510069 Cao Ngọc Thái 10/12/2010 18 Điều dưỡng 02DD18C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ, Bà Mẹ Và 
Gia Đình

27 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510069 Cao Ngọc Thái 10/12/2010 18 Điều dưỡng 02DD18C1 Chăm Sóc Sức Người Bệnh Ngoại Khoa

28 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510056 Đặng Thanh Tiến 27/12/2006 18 Điều dưỡng 02DD18C1 Chăm Sóc Người Bệnh Lão Khoa

29 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520059 Hồ Nguyễn Ngọc Yến 14/03/2005 18 Điều dưỡng 02DD18A1 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

30 An Nhơn (Gò Vấp) 54222430014 Nguyễn Công Danh 19/06/1996 18 Dược 02DS18C1 Pháp Chế Dược

31 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510108 Trần Thị Như 27/08/2010 18 Dược 02DS18C1 Dược Lâm Sàng

32 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520038 Trần Thị Ngọc Diệu 14/02/1996 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

33 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520038 Trần Thị Ngọc Diệu 14/02/1996 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Kế Toán Doanh Nghiệp 2

34 An Nhơn (Gò Vấp) 54232530011 Dương Ngọc Linh 12/12/1983 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Nguyên Lý Kế Toán

35 An Nhơn (Gò Vấp) 54232530011 Dương Ngọc Linh 12/12/1983 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Kế Toán Doanh Nghiệp 1

36 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520057 Ân Huyền Ngọc 28/03/1998 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Nguyên Lý Kế Toán

37 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520057 Ân Huyền Ngọc 28/03/1998 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

38 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520057 Ân Huyền Ngọc 28/03/1998 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Kế Toán Doanh Nghiệp 2

39 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520006 Đặng Anh Thư 05/11/2005 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Marketing Căn Bản

40 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520006 Đặng Anh Thư 05/11/2005 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

41 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520043 Đào Thuỷ Tiên 27/02/2001 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Kế Toán Doanh Nghiệp 1

42 An Nhơn (Gò Vấp) 54232520043 Đào Thuỷ Tiên 27/02/2001 18 Kế toán doanh nghiệp 02KT18E1 Kế Toán Doanh Nghiệp 2

43 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360342 Phạm Thế Hào 27/06/2007 15 Marketing 02MK15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

44 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510082 Vũ Thị Bảo Hân 23/01/2010 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành
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45 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510082 Vũ Thị Bảo Hân 23/01/2010 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

46 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510020 Trần Nguyễn Anh Khoa 09/08/2006 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

47 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510020 Trần Nguyễn Anh Khoa 09/08/2006 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Quản Trị Doanh Nghiệp

48 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510020 Trần Nguyễn Anh Khoa 09/08/2006 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Quản Trị Học

49 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510058 Đinh Nhật Minh 15/03/2010 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

50 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510016 Trịnh Ngọc Ngân 24/04/2003 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

51 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510066 Huỳnh Kim Ngân 30/04/2010 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Kênh Phân Phối Bán Hàng

52 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510071 Hà Dương Hoàng Phúc 14/01/2005 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

53 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520009 Trần Khánh Thi 12/08/2006 18 Quản trị DN vừa và nhỏ 02DN18A1 Quản Trị Doanh Nghiệp

54 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520049 Trần Đức Duy 18/12/2006 18 Y sỹ đa khoa 02YS18A1 Bệnh Ngoại Khoa

55 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Bệnh Ngoại Khoa

56 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Bệnh Nội Khoa

57 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Sức Khỏe Sinh Sản

58 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520008 Đào Quốc Khôi 10/09/2001 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Sức Khỏe Trẻ Em

59 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510070 Trần Quang Minh 29/06/2000 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Sức Khỏe Sinh Sản

60 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520003 Trần Thu Phương 09/10/1992 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Bệnh Ngoại Khoa

61 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520003 Trần Thu Phương 09/10/1992 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Bệnh Nội Khoa

62 An Nhơn (Gò Vấp) 54222520003 Trần Thu Phương 09/10/1992 18 Y sỹ đa khoa 02YS18B1 Sức Khỏe Trẻ Em

63 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510106 Dư Thuỳ Bảo Trang 10/04/1995 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Tiếng Anh

64 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510106 Dư Thuỳ Bảo Trang 10/04/1995 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Bệnh Truyền Nhiễm - Xã Hội

65 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510106 Dư Thùy Bảo Trang 10/04/1995 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Sức Khỏe Sinh Sản

66 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510106 Dư Thuỳ Bảo Trang 10/04/1995 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Sức Khỏe Trẻ Em

67 An Nhơn (Gò Vấp) 54222530018  Trần Thanh Tùng    28/08/2001 18 Y sỹ đa khoa 02YS18A1 Sức Khỏe Trẻ Em

68 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510090 Võ Nguyễn Phương Vy 30/03/2009 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh
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69 An Nhơn (Gò Vấp) 54222510090 Võ Nguyễn Phương Vy 30/03/2009 18 Y sỹ đa khoa 02YS18C1 Sức Khỏe Trẻ Em

70 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Thực vật dược liệu

71 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Kiểm nghiệm

72 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Bảo quản thuốc

73 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Bào chế

74 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 15 Dược 02DS15C1 Dược liệu

75 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 15 Dược 02DS15C1 Tiếng Anh

76 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 15 Dược 02DS15C1 Thực vật dược liệu

77 An Nhơn (Gò Vấp) 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 15 Dược 02DS15C1 Kiểm nghiệm

78 Tân An Hội (Củ Chi) 1213360128 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006 16 Dược 02DS16C1 Tiếng Anh

79 Tân An Hội (Củ Chi) 1213360128 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006 16 Dược 02DS16C1 Thực vật dược liệu

80 An Nhơn (Gò Vấp) 54222410177 Phạm Kim Ngân 10/08/2007 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 KỸ NĂNG LÀM VIỆC

81 An Nhơn (Gò Vấp) 54222410093 Phạm Châu Ngọc Cát Tường 12/09/2009 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 KỸ NĂNG LÀM VIỆC

82 An Nhơn (Gò Vấp) 54222410177 Phạm Kim Ngân 10/08/2007 17 Y sỹ đa khoa 02YS17C1 KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

83 Tân An Hội (Củ Chi) 54212410034 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/07/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

84 Tân An Hội (Củ Chi) 54212410004 Nguyễn Trà My 24/10/2009 17 Dược 01DS17C1 KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ CHINH PHỤC 
NHÀ TUYỂN DỤNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO


